
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ VĨNH LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:          /KH-UBND  Vĩnh Linh, ngày       tháng       năm 2026

KẾ HOẠCH
Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 553/KH-UBND ngày 10/2/2026 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026; Kế hoạch 
số 330/KH-UBND ngày 26/02/2026 của UBND xã Vĩnh Linh về phòng, chống 
dịch bệnh động vật năm 2026; 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh và lây 
lan, đồng thời ngăn ngừa bệnh lây truyền từ động vật sang người, bảo đảm an toàn 
thực phẩm và an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. UBND xã Vĩnh Linh ban 
hành “Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026” với 
các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện việc tiêm phòng nhằm phòng chống dịch bệnh, tiêu diệt mầm 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Viêm da nổi cục trên trâu bò, Cúm gia cầm, 
Lở mồm long móng, Dịch tả lợn, Tai xanh ở lợn, bệnh Dại động vật,...đảm bảo 
môi trường an toàn dịch bệnh.

- Hạn chế và ngăn chặn phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn 
gia súc, gia cầm; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. 

2. Yêu cầu
- Tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin bắt buộc cho đàn vật nuôi theo 

quy định; bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thực tế. 
- Riêng đối với tiêm phòng vắc xin bệnh Dại cho đàn chó tiêm phòng bảo đảm 

đạt 100%, không để sót đối tượng, cam kết sử dụng hết vắc xin Dại được hỗ trợ.
- Thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi bảo đảm đúng quy định tại Phụ lục số 

07 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 và khoản 
3 Điều 1 Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chăn nuôi trong việc 
chấp hành tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

- Công tác tiêm phòng được tổ chức thực hiện nhanh gọn, đúng quy trình kỹ 
thuật; sử dụng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng; bảo đảm an toàn tuyệt 
đối cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng, vật nuôi và môi trường; ngăn ngừa, 
không để xảy ra thất thoát, lãng phí vắc xin. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Thời gian tiêm phòng 
- Tổ chức tiêm phòng định kỳ 02 đợt trong năm 2026, cụ thể:
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+ Đợt 1 (vụ Xuân): Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2026;
+ Đợt 2 (vụ Thu): Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2026.
(Phòng Kinh tế xây dựng Lịch tiêm phòng cụ thể và trực tiếp thông báo cho 

các thôn).
- Sau mỗi đợt tiêm phòng chính, tổ chức rà soát số lượng gia súc, gia cầm 

mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng để triển khai tiêm phòng bổ sung, bảo 
đảm tỷ lệ tiêm đạt tối thiểu 80% tổng đàn thực tế.

2. Phạm vi thực hiện: 34 thôn của xã Vĩnh Linh
3. Đối tượng và chủng loại vắc xin tiêm phòng 
- Trâu, bò: Vắc xin Viêm da nổi cục, vắc xin Lở mồm long móng, vắc xin 

Tụ huyết trùng.
- Lợn: Vắc xin Lở mồm long móng và vắc xin Dịch tả lợn cổ điển.
- Gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút: Vắc xin Cúm gia cầm.
Ngoài ra, các cơ sở chăn nuôi chủ động tiêm vắc xin phòng một số bệnh cho 

đàn vật nuôi như Ung khí thán trâu bò, Dịch tả lợn Châu Phi cho lợn thịt, Tai xanh 
lợn, Dịch tả vịt, Gum-bo-ro trên gà theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Chủng loại vắc xin: Theo hướng dẫn chuyên môn của cơ quan thú y và phù 
hợp với tình hình thực tế.

4. Chỉ tiêu tiêm phòng: 
- Trên cơ sở số liệu tổng đàn vật nuôi các thôn đã báo cáo, UBND xã giao 

chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể cho từng thôn để thực hiện (theo biểu số liệu đính kèm); 
kết quả tiêm phòng được xem là một nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ của mỗi thôn.

- Trong quá trình thực hiện, khi có biến động về tổng đàn vật nuôi, trưởng 
các thôn có trách nhiệm kịp thời rà soát, báo cáo UBND xã (qua phòng Kinh tế) 
để điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Ngân sách tỉnh
- Hỗ trợ 100% vắc xin Dại tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó.
- Vắc xin tiêm phòng đối với các bệnh mới nổi theo chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường và hỗ trợ vắc xin tiêm bao vây khống chế khi có dịch bệnh.
2. Ngân sách xã
- Hỗ trợ mua các loại vắc xin cần thiết thực hiện tiêm phòng định kỳ 02 vụ 

trong năm (vắc xin Viêm da nổi cục, vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò, vắc xin 
Cúm gia cầm....); 

- Hỗ trợ tiền công tiêm phòng các loại vắc xin (Viêm da nổi cục, Lở mồm 
long móng trâu, bò, Cúm gia cầm, Dại chó): Mức thanh toán tiền công theo quy 
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định tại Công văn số 375/BNN-TC ngày 10/01/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc áp dụng tạm thời khung giá dịch vụ lĩnh vực thú y.

- Hỗ trợ cán bộ thôn hướng dẫn, theo dõi, ghi chép tiêm phòng: 200.000 
đồng/người/ngày.

- Nguồn kinh phí sự nghiệp chăn nuôi được phân bổ tại Quyết định số 
1064/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Vĩnh Linh về việc giao dự toán 
thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2026 cho các cơ quan, 
đơn vị dự toán thuộc xã.

3. Kinh phí do cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi tự chi trả 
- Các cơ sở chăn nuôi thực hiện chi trả 100% kinh phí vắc xin tiêm phòng 

cho gia súc, gia cầm ngoài phần đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có). Có 
thể đăng ký vắc xin tại Nhân viên Thú y hoặc chủ động mua vắc xin tại các cơ sở 
bán thuốc y được phép lưu hành.

- Chi trả 100% tiền công tiêm phòng cho lực lượng thú y cơ sở ngoài mức 
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định (nếu có).

- Các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi tập trung chịu trách nhiệm chi trả 
toàn bộ kinh phí đối với vắc xin cho đàn vật nuôi tại đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Kinh tế
- Tham mưu thành lập Tổ tiêm phòng, trên cơ sở tổng đàn vật nuôi do các 

thôn báo cáo, giao chỉ tiêu tiêm phòng và xây dựng lịch tiêm cho từng thôn.
 - Thực hiện các thủ tục mua vắc xin tiêm phòng (đối với loại vắc xin lấy từ 

nguồn kinh phí cấp xã), hỗ trợ tiền công tiêm phòng cho Nhân viên thú y, công 
cho cán bộ thôn theo quy định.

- Chỉ đạo Nhân viên thú y tổng hợp nhu cầu các loại vắc xin của các cơ sở 
chăn nuôi (ngoài vắc xin được Nhà nước hỗ trợ), tiến hành đăng ký nhu cầu với 
Trạm Chăn nuôi và Thú y số 6, trực tiếp triển khai công tác tiêm phòng 02 vụ 
trong năm 2026 đạt kế hoạch.

- Xác nhận, cấp và quản lý Giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin cho gia súc, 
gia cầm đúng quy định theo Biểu mẫu số 01.DT, Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường; theo quy định; sử dụng Giấy chứng nhận làm căn cứ phục vụ công tác 
quản lý nhà nước về thú y, kiểm dịch, vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm 
động vật trên địa bàn.

2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã
Tuyên truyền công tác tiêm phòng trên các phương tiện thông tin, vận động 

Nhân dân, các cơ sở chăn nuôi nghiêm túc thực hiện. Phối hợp với phòng Kinh tế 
theo dõi, đề xuất khen thưởng các các nhân, đơn vị làm tốt.
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3. Trưởng các thôn
- Thông báo về Kế hoạch, quy định tiêm phòng để Nhân dân biết, chấp hành 

nghiêm việc tiêm phòng bắt buộc; phối hợp với Nhân viên thú y tổ chức tiêm cuốn 
chiếu theo vùng.

- Không xác nhận hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ chăn nuôi không thực hiện 
kê khai chăn nuôi khi tái đàn, không tiêm phòng vắc xin theo quy định.

- Quản lý đàn vật nuôi, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả tiêm phòng; kịp 
thời phát hiện các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai để báo cáo cơ quan 
chuyên môn.

4. Chủ vật nuôi, trang trại chăn nuôi
- Thực hiện nghiêm việc tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho đàn gia súc, gia 

cầm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; kê khai chăn nuôi, 
vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại định kỳ.

- Các cơ sở chăn nuôi cố tình không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc, 
không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định 
của Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và không được xem xét hưởng các chính sách hỗ 
trợ của Nhà nước về chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật.

- Các trang trại chăn nuôi, có trách nhiệm báo cáo kế hoạch, lịch tiêm phòng 
vắc xin tại trang trại cho nhân viên thú y xã để phối hợp kiểm tra, giám sát theo 
quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội
Theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân, người chăn nuôi thực hiện tốt công tác tiêm 
phòng; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026; 
UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trưởng các thôn, nhân viên thú y xã và các 
ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Trạm Chăn nuôi và Thú y số 6;
- BTT UBMTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm DVTH xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Thị Lan Hương
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Phụ lục: Chỉ tiêu tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm 
tại các thôn trên địa bàn xã Vĩnh Linh năm 2026

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày        /3/2026 của UBND xã Vĩnh Linh)

Trâu, bò Lợn Gia cầm Chó, mèo

Chỉ tiêu vắc xin Chỉ tiêu vắc xin 
(liều/đợt)

TT Thôn Tổng 
đàn 

(con)
Viêm da 
nổi cục 

(liều/năm)

Lở mồm 
long 

móng 
(liều/đợt) 

Tụ huyết 
trùng 

(liều/năm)

Tổng 
đàn 

(con)
Lở 

mồm 
long 

móng

Dịch tả 
lợn cổ 
điển

Tổng 
đàn 

(con)

Chỉ tiêu 
vắc xin 

Cúm gia 
cầm 

(liều/đợt)

Tổng 
đàn 

(con)

Chỉ tiêu 
vắc xin 

Dại 
(liều/năm)

TỔNG CỘNG 766 613 613 613 7.159 5.727 5.727 51.468 41.174 1.370 1.370

1 Bình An 136 109 109 109 2.590 2.072 2.072 12.328 9.862 21 21

2 Chấp Bắc 50 40 40 40 40 40

3 Chấp Lễ 35 28 28 28 30 30

4 Chấp Nam 10 8 8 8 25 25

5 Chợ Huyện 2 2 2 2 35 35

6 Gia Lâm 20 16 16 16 40 40

7 Hòa Nam 32 26 26 26 135 108 108 1.200 960 45 45

8 Hòa Phú 6 5 5 5 25 25

9 Hữu Nghị 30 24 24 50 50

10 Lai Bình 70 56 56 56 600 480 480 8.000 6.400 45 45

11 Lao Động 20 20

12 Nhà Tài 26 21 21 21 30 30

13 Phú Thị 1 1 1 1 11 9 9 185 148 45 45
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TT Thôn

Trâu, bò Lợn Gia cầm Chó, mèo
14 Phú Thị Đông 20 16 16 16 40 40

15 Phúc Lâm 20 16 16 16 40 40

16 Quảng Xá 66 53 53 53 1.795 1.436 1.436 24.350 19.480 54 54

17 Sa Bắc 25 20 20 20 300 240 240 1.000 800 100 100

18 Sa Nam 25 20 20 20 65 52 52 65 65

19 Tân Định 18 14 14 14 75 60 60 520 416 30 30

20 Tân Lập 60 48 48 48 30 30

21 Thành Công 200 160 20 20

22 Thôn 1 50 40 40 50 50

23 Thôn 3 5 4 4 30 30

24 Thôn 4 40 40

25 Thôn 5 20 16 16 35 35

26 Thôn 6 40 40

27 Thôn 7 5 4 4 4 950 760 760 2.700 2.160 80 80

28 Thôn 8 6 5 5 5 256 205 205 985 788 50 50

29 Thôn 9 34 27 27 27 25 25

30 Thống Nhất 45 45

31 Thượng Hòa 35 28 28 28 250 200 200 45 45

32 Trung Lập 36 29 29 29 45 45

33 Vĩnh Tiến 3 2 2 2 27 22 22 25 25

34 Xóm Mội 25 20 20 20 30 30
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